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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Đặc trưng và mô hình hóa vỉa (Reservoir Characterization and Modeling)
Mã số học phần: 7060102
Số tín chỉ học phần: 02 – Học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30;    Bài tập:0;     Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;       Đồ án: 0;      Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Phan Thiên Hương                                     0601-09
2. TS. Trần Danh Hùng	0601-08
3. ThS Vũ Hồng Dương	0601-14
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
- Thăm dò địa chấn (7060113)
-  Địa vật lý giếng khoan + TH (7060108)
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về các đặc trưng tầng chứa dầu khí và phương pháp đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí; khái niệm địa thống kê và ứng dụng trong mô tả và mô hình hóa tầng chứa dầu khí; xây dựng mô hình địa chất 3D của tầng chứa dầu khí bao gồm: mô hình cấu trúc, mô hình tướng trầm tích, mô hình độ rỗng, mô hình độ thấm.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Giới thiệu môn học: CĐR, phương pháp, tài liệu, phần mềm
4.1.2. Tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí
4.1.3. Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
4.1.4. Địa thống kê cơ bản
4.1.5. Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
4.1.6. Schlumberger Petrel
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Hiểu các kiến thức mới về đặc tính hóa tầng chứa
4.2.2. Hiểu các kiến thức mới về địa thống kê
4.2.3. Hiểu các kiến thức mới về mô hình hóa tầng chứa
4.2.4. Nắm bắt các kỹ năng xử lý thống kê số liệu địa chất, địa vật lý
4.2.5. Nắm bắt các kỹ năng cơ bản để xây dựng mô hình địa chất tầng chứa sử dụng phần mềm Petrel
4.2.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu về đặc tính tầng chứa dầu khí (độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa chất lưu) và phương pháp đánh giá, mô hình phân tố thủy lực tổng hợp, đơn vị dòng chảy; khái niệm địa thống kê và ứng dụng trong mô tả và mô hình hóa tầng chứa dầu khí; mô hình địa chất 3D của tầng chứa dầu khí bao gồm mô hình địa tầng, mô hình cấu trúc, mô hình tướng trầm tích, mô hình độ rỗng, mô hình độ thấm và mô hình độ bão hòa chất lưu...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học: CĐR, phương pháp, tài liệu, phần mềm
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí
	4
	4.1.2
4.2.4
4.2.6

	1.1
	Độ rỗng, độ thấm, 
	
	

	1.2
	Độ bão hòa chất lưu, tính dính ướt, áp suất mao dẫn
	
	

	Chương 2
	Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
	10
	4.1.3
4.2.4
4.2.6

	2.1
	Quan hệ tương quan hàm lượng sét - độ rỗng – độ thấm – độ bão hòa nước – áp suất mao dẫn
	
	

	2.2
	Đơn vị dòng chảy – Phân tố thủy lực tổng hợp
	
	

	2.3
	Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
	
	

	Chương 3
	Địa thống kê cơ bản
	5
	4.1.4
4.2.2
4.2.4
4.2.6

	3.1
	Thống kê và xác xuất thống kê 
	
	

	3.2
	Thống kê đơn biến và đa biến
	
	

	3.3
	Variograms / Krigging / Co-krigging
	
	

	Chương 4
	Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
	10
	4.1.5
4.2.3
4.2.4
4.2.6

	4.1
	Mô hình cấu trúc
	
	

	4.2
	Mô hình tướng trầm tích
	
	

	4.3
	Mô hình độ rỗng
	
	

	4.4
	Mô hình độ thấm
	
	

	4.5
	Tính toán thể tích chất lưu và phân tích yếu tố không chắc chắn
	
	

	Chương 5
	Schlumberger Petrel 
	15
	4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

	5.1
	Tổng quan về phần mềm Petrel ứng dụng cho đặc tính hóa và mô hình hóa tầng chứa
	
	

	5.2
	Tích hợp tài liệu địa chấn - ĐVLGK 
	
	

	5.3
	Liên kết giếng khoan
	
	

	5.4
	Mô hình hóa đứt gãy
	
	

	5.5
	Pillar Gridding
	
	

	5.6
	Chuyển đổi chiều sâu
	
	

	5.7
	Mô hình hóa tướng trầm tích
	
	

	5.8
	Mô hình hóa tính chất vật lý thạch học
	
	

	5.9
	Tính toán thể tích
	
	

	5.10
	Phân tích yếu tố không chắc chắn
	
	

	5.11
	Thiết kế vị trí giếng khoan
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành phần mềm theo nhóm
	- Kết quả mô hình địa chất/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	5
	Điểm thi giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận  (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1.] Caers, J., 2005, Petroleum Geostatistics, SPE
[2.] Davis, J.C., 1986, Statistics and Data Analysis in Geology (2nd edition). John Wiley & Sons
[3.] Djebbar Tiab, Erle C. Donaldson, 2015, Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid. Gulf Professional Publishing.
[4.] Isaaks, E.H. and Srivastava, R.M., 1989, An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press
[5.] Jensen, J. et al; 2000, Statistics for Petroleum Engineers and Geoscientists (2nd edition) , Elsevier
[6.] Schlumberger. Petrel Manual 2013
[7.] Yarus, J.M. and Chambers, R.L., eds., 1994, Stochastic Modeling and Geostatistics: Principles, Methods, and Case Studies. AAPG Computer Applications in Geology, No. 3. AAPG
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Mở đầu:Giới thiệu môn học: CĐR, phương pháp, tài liệu, phần mềm
 
	

2

	

0
	

0
	

+ Chuẩn bị các tài liệu học tập



	
	Chương 1:Tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí.
	
4

	
2
	
0
	+ Tìm hiểu tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5]. 

	2
	Chương 1:Tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí (tiếp).
	
1
	
1
	
0
	+ Tìm hiểu tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5], [7].
+ Làm bài tập chương 1

	
	Chương 2: Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
2.1. Quan hệ tương quan hàm lượng sét - độ rỗng – độ thấm – độ bão hòa nước – áp suất mao dẫn
	




4
	




2
	




0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5], [7].

+ Chuẩn bị bài tập nhóm


	3
	Chương 2: Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
2.2. Đơn vị dòng chảy - Phân tố thủy lực tổng hợp
2.3. Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
	


6
	


2
	


0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5], [7].
+ Làm bài tập chương 2.
+ Chuẩn bị bài tập nhóm

	4
	Chương 2: Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí
Chương 3: Địa thống kê cơ bản
3.1. Thống kê và xác suất thống kê
	

    2
	

   6
	

0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5], [7].
+ Ôn tập lý thuyết xác suất thống kê cơ bản. 
+ Làm bài tập chương 2


	5
	Chương 3: Địa thống kê cơ bản
3.2. Thống kê đơn biến và đa biến
3.3. Variograms / Krigging / Co-krigging
	


6
	


2
	


0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5],
+ Ôn tập lý thuyết xác suất thống kê cơ bản. 
+ Làm bài tập chương 3


	6
	Chương 4: Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
4.1. Mô hình cấu trúc
4.2. Mô hình tướng trầm tích
	


6
	


2
	


0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5].
+ Làm bài tập chương 4.

	7
	Chương 4: Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
4.3. Mô hình độ rỗng
4.4. Mô hình độ thấm
	

6
	

2
	

0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5].
+ Làm bài tập chương 4.

	8
	Chương 4: Mô hình hóa tầng chứa dầu khí

4.5. Tính toán thể tích chất lưu và phân tích yếu tố không chắc chắn
	

2
	

2
	

0
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [1],[2],[3],[4],[5].
+ Làm bài tập chương 4.

	
	 Chương 5: Schlumberger Petrel
5.1. Tổng quan về phần mềm Petrel ứng dụng cho đặc tính hóa và mô hình hóa tầng chứa
	


1
	


1
	


 2
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [6].
+ Làm bài tập chương 5
+ Thực hành trên phần mềm Petrel

	9
	Chương 5: Schlumberger Petrel
5.2. Tích hợp tài liệu địa chấn – ĐVLGK
5.3. Liên kết giếng khoan
5.4. Mô hình hóa đứt gãy
	


2
	


2
	


4
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [6].
+ Làm bài tập chương 5
+ Thực hành trên phần mềm Petrel

	10
	Chương 5: Schlumberger Petrel
5.5. Pillar Gridding
5.6. Chuyển đổi chiều sâu
5.7. Mô hình hóa tướng trầm tích
	



2
	



2
	



4
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [6].
+ Làm bài tập chương 5
+ Thực hành trên phần mềm Petrel

	11
	Chương 5: Schlumberger Petrel
5.8. Mô hình hóa tính chất vật lý thạch học
5.9. Tính toán thể tích
5.10. Phân tích yếu tố không chắc chắn
	


2
	


2
	


4
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [6].
+ Làm bài tập chương 5
+ Thực hành trên phần mềm Petrel

	12
	Chương 5: Schlumberger Petrel
5.10. Thiết kế vị trí giếng khoan
	

0
	

1
	

1
	+ Tìm hiểu các nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo [6].
+ Làm bài tập chương 5
+ Thực hành trên phần mềm Petrel
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